                                                                                                                         Mẫu 1
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng 5  năm 2025


BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề cử xét trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

I.Thông tin chung


1. Họ và tên cá nhân


Năm sinh:

Điện thoại:

Email:

2. Đơn vị công tác:


3. Chức danh:


II.  Các thành tích 
1. Những thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực trong 5 năm (từ năm 2020 đến nay)

a.Trong công tác/học tập/lao động mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội, lợi ích cho đơn vị, cộng đồng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

* Năm học 2020- 2021:

- Trong giảng dạy:


- Trong nghiên cứu khoa học:
- Trong học tập ( nếu có):
* Năm học 2021-2022:
- Trong giảng dạy:


- Trong nghiên cứu khoa học

- Trong học tập ( nếu có):

* Năm học 2022- 2023

- Trong giảng dạy:


- Trong nghiên cứu khoa học:
- Trong học tập ( nếu có):

* Năm học 2023- 2024

- Trong giảng dạy:


- Trong nghiên cứu khoa học:
- Trong học tập ( nếu có):

* Năm học 2024- 2025:

- Trong giảng dạy:


- Trong nghiên cứu khoa học:
- Trong học tập (nếu có):









b.Tích cực tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, hoạt động vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ, các hoạt động phong trào phụ nữ của đơn vị, ngành, địa phương và cả nước 

c. Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, xã hội, cộng đồng và gia đình, được mọi người tin yêu

d. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của nhà nước và quy định của cơ quan, đơn vị.


2. Những thành tích khen thưởng nổi bật trong 5 năm (từ năm 2020 đến nay)

- Bằng khen hoặc Huân chương hoặc Huy chương do Chính phủ, Nhà nước trao tặng;

- Các giải thưởng, danh hiệu về thành tích đặc biệt xuất sắc do Chính phủ, Nhà nước, Bộ/ngành trao tặng;

- Bằng sáng chế hoặc các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc các giải thưởng quốc tế.


+ Nêu rõ  "tên ";

+  Nội dung;
+ Tác dụng/hiệu quả;
+ Phạm vi;

+ Số quyết định công nhận;
 III. Tổng hợp Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
Năm học 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023,2023-2024,2024-2025.

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	2020-2021
	Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số          /QĐ-HVN ngày       /     /2023 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	2021-2022
	Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số          /QĐ-HVN ngày        /      /2024  của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	2022-2023
	Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số          /QĐ-HVN ngày        /      /2024  của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	2023-2024


	Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số          /QĐ-HVN ngày        /      /2024  của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	2024-2025
	Lao động tiên tiến hoặc Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định số          /QĐ-HVN ngày        /      /2024  của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam


3. Hình thức khen thưởng: (Giấy khen, Bằng khen ... nếu có)
	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	- Bằng khen hoặc Huân chương hoặc Huy chương do Chính phủ, Nhà nước trao tặng;
	Quyết định số .................../....................ngày ..................      / .............../2024  của ..................................

	
	- Các giải thưởng, danh hiệu về thành tích đặc biệt xuất sắc do Chính phủ, Nhà nước, Bộ/ngành trao tặng;
	Quyết định số .................../....................ngày ..................      / .............../2024  của ..................................

	
	-Bằng sáng chế hoặc các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc các giải thưởng quốc tế.
	Quyết định số .................../....................ngày ..................      / .............../2024  của ..................................

	
	Khen thưởng khác
	Quyết định số .................../....................ngày ..................      / .............../2024  của ..................................


	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    

(Ký, ghi rõ họ và tên)                                                  
	CÁ NHÂN BÁO CÁO 

(Ký, ghi rõ họ và tên)



XÁC NHẬN CỦA HỌC VIỆN

Mẫu 2
Tóm tắt thành tích cá nhân ( không quá 3 trang)

	TT
	Họ tên/chức danh
	Năm sinh
	Tóm tắt thành tích trên các mảng trong 5 năm ( từ năm 2020 đến nay)
	Thành tích khen thưởng                 nổi bật trong 5 năm                                    ( từ năm 2020 đến nay)

	
	
	
	1.Trong công tác/học tập/lao động mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội, lợi ích cho đơn vị, cộng đồng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ năm 2020 đến nay.
	* Các bằng khen hoặc Huân chương hoặc Huy chương do Chính phủ, nhà nước trao tăng
- Quyết định công nhận số................ ngày.........tháng............năm...............

* Các giải thưởng, danh hiệu về thành tích đặc biệt xuất sắc do Chính phủ, Nhà nước, Bộ/ngành trao tặng;
- Quyết định công nhận số................ ngày...........tháng..........năm...............

* Bằng sáng chế hoặc các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc các giải thưởng quốc tế.
- Quyết định công nhận số................ ngày.............tháng........năm...............

(Lưu ý: Đối với tóm tắt thành tích; viết mức cao trước, thấp sau, thống kế bằng khen theo minh chứng nộp kèm theo)


	
	
	
	2.Tích cực tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, hoạt động vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ, các hoạt động phong trào phụ nữ của đơn vị, ngành, địa phương và cả nước từ năm 2020 đến nay

	

	
	
	
	3. Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, xã hội, cộng đồng và gia đình, được mọi người tin yêu;

	

	
	
	
	4.Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của nhà nước và quy định của cơ quan, đơn vị.


	


Mẫu 3
	                                                                                                                   BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng 5  năm 2025


BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
Đề cử xét trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam


I.Thông tin chung


1. Tên tập thể nữ:

Điện thoại: 


Email: .

2. Đơn vị:

3. Số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ trên tổng số viên chức/ người lao động của đơn vị 


4. Số lượng nữ lãnh đạo; nữ chủ nhiệm đề tài, dự án khoa học trong tập thể              ( số lượng/tỷ lệ).


5. Số lượng đảng viên nữ:

II.  Các thành tích  xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
1. Những thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực trong 5 năm (từ năm 2020 đến nay)

a. Có thành tích đặc biệt xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội, lợi ích cho đơn vị, cộng đồng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
* Năm học 2020- 2021:

- Trong giảng dạy:


- Trong nghiên cứu khoa học:

- Trong học tập ( nếu có):

* Năm học 2021-2022:
- Trong giảng dạy:


- Trong nghiên cứu khoa học

- Trong học tập ( nếu có):

* Năm học 2022- 2023

- Trong giảng dạy:


- Trong nghiên cứu khoa học:

- Trong học tập ( nếu có):

* Năm học 2023- 2024

- Trong giảng dạy:


- Trong nghiên cứu khoa học:

- Trong học tập ( nếu có):

* Năm học 2024- 2025:

- Trong giảng dạy:


- Trong nghiên cứu khoa học:

- Trong học tập ( nếu có):









b.Tích cực tham gia các hoạt động phong trào phụ nữ, ngành, địa phương hoặc cả nước; có nhiều sáng kiến, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động của phong trào đơn vị phù hợp với điều kiện của địa phương 

c. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của nhà nước. Luôn phối hợp chặt chẽ với cấp chính quyền , ban ngành, đoàn thể liên quan để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đơn vị, ngành, địa phương


d. Tập thể đoàn kết, mọi thành viên luôn giúp đỡ, gắn bó, tạo điều kiện cho nhau cùng tiến bộ 


2. Những thành tích khen thưởng nổi bật trong 5 năm (từ năm 2020 đến nay)

- Bằng khen hoặc Huân chương hoặc Huy chương do Chính phủ, Nhà nước trao tặng;

- Các giải thưởng, danh hiệu về thành tích đặc biệt xuất sắc do Chính phủ, Nhà nước, Bộ/ngành trao tặng;

 III. Tổng hợp Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
Năm học 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023,2023-2024,2024-2025.

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	2020-2021
	TT Lao động tiên tiến hoặc Tập thể lao động xuất sắc
	Quyết định số       /QĐ-HVN ngày          /     /2023 của .....

	2021-2022
	TT Lao động tiên tiến hoặc TT lao động xuất sắc
	Quyết định số      /QĐ-HVN ngày       /      /2024  của ......

	2022-2023
	TT Lao động tiên tiến hoặc TT lao động xuất sắc
	Quyết định số          /QĐ-HVN ngày        /      /2024  của 

	2023-2024


	TT Lao động tiên tiến hoặc TT lao động xuất sắc
	Quyết định số          /QĐ-HVN ngày        /      /2024  của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	2024-2025
	TT Lao động tiên tiến hoặc TT lao động xuất sắc
	Quyết định số          /QĐ-HVN ngày        /      /2024  của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam


3. Hình thức khen thưởng: 
	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	-Các bằng khen hoặc Huân chương, Huy chương do Chính phủ, nhà nước trao tăng
	Quyết định số .................../....................ngày ..................   / .............../2024  của ...................

	
	- Các giải thưởng, danh hiệu về thành tích đặc biệt xuất sắc do Chính phủ, Nhà nước, Bộ/ngành trao tặng;
	Quyết định số .................../....................ngày ..................      / .............../2024  của .................

	
	-Bằng sáng chế hoặc các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc các giải thưởng quốc tế.
	Quyết định số .................../....................ngày ..................      / .............../2024  của ....................

	
	Khen thưởng khác
	Quyết định số .................../....................ngày ..................      / .............../2024  của .................




	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    

(Ký, ghi rõ họ và tên)                                                  
	CÁ NHÂN BÁO CÁO 

(Ký, ghi rõ họ và tên)



XÁC NHẬN CỦA HỌC VIỆN
Mẫu 4
Tóm tắt thành tích tập thể ( không quá 3 trang)

	TT
	Tên đơn vị
	Số lượng CBCNVLĐ nữ
	Tóm tắt thành tích trên các mảng trong 5 năm 

( từ năm 2020 đến nay)
	Thành tích khen thưởng                 nổi bật trong 5 năm

 ( từ năm 2020 đến nay)

	
	
	- Đội ngũ cán bộ bao gồm: ....người; trong CBCNVLĐ nữ...người, tỷ lệ..%

- Số lượng nữ lãnh đạo,...
- Số lượng nữ chủ nhiệm đề tài, dự án, khoa học;....

- Số lượng đảng viên nữ......

	1.Có thành tích đặc biệt xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội, lợi ích cho đơn vị, cộng đồng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm 
	* Các bằng khen hoặc Huân chương hoặc Huy chương do Chính phủ, nhà nước trao tăng
- Quyết định công nhận số............. ngày........tháng.........năm...................
* Các giải thưởng, danh hiệu về thành tích đặc biệt xuất sắc do Chính phủ, Nhà nước, Bộ/ngành trao tặng;
- Quyết định công nhận số................
ngày........tháng.........năm..................
* Bằng sáng chế hoặc các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận hoặc các giải thưởng quốc tế.
- Quyết định công nhận số.............. ngày...........tháng...........năm...............



	
	
	
	2.Tích cực tham gia các hoạt động phong trào phụ nữ, ngành, địa phương hoặc cả nước; có nhiều sáng kiến, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động trong tập hợp, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động của phong trào đơn vị phù hợp với điều kiện của địa phương trong 5 năm 

	

	
	
	
	3. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của nhà nước. Luôn phối hợp chặt chẽ với cấp chính quyền ,ban ngành, đoàn thể liên quan để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đơn vị, ngành, địa phương trong 5 năm

	

	
	
	
	4. Tập thể đoàn kết, mọi thành viên luôn giúp đỡ, gắn bó, tạo điều kiện cho nhau cùng tiến bộ trong 5 năm
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